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I. HUYỆN TUẦN GIÁO: Sáp nhập 115 bản thành 55 bản 
1. Thị trấn Tuần Giáo: Sáp nhập 06 bản thành 03 bản

1.1. Sáp nhập bản Nong và bản Tấu để thành lập bản Nong Tấu

a) Bản Tấu trước khi sáp nhập

- Số hộ: 61 hộ. 

- Số nhân khẩu: 267 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 88,39% Thái; 10,12% Kinh; 0,75% Mông; 0,74% Mường. 

b) Bản Nong trước khi sáp nhập
- Số hộ: 74 hộ. 

- Số nhân khẩu: 367 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 91,29% Thái; 7,36% Kinh; 0,81% Mông; 0,54% Nùng.
c) Thành lập bản Nong Tấu

- Số hộ: 135 hộ. 

- Số nhân khẩu: 634 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 90,07% Thái; 8,52% Kinh; 0,79% Mông; 0,31% Mường; 0,31% Nùng.

- Về tên gọi: Bản Nong Tấu.

-  Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nong Tấu có 01 nhà văn hóa, có 01 điểm trường Mầm non quy mô 02 lớp học, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm thị trấn dài 1,0 km theo trục đường Quốc lộ 6 rất thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

1.2. Sáp nhập bản Chiềng An và bản Chiềng Chung để thành lập bản Chiềng Chung 

a) Bản Chiềng An trước khi sáp nhập

- Số hộ: 71 hộ. 

- Số nhân khẩu: 275 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 91,61% Thái; 6,19% Kinh; 1,46% Hoa; 0,37% Ê Đê; 0,37% Dao.

b) Bản Chiềng Chung trước khi sáp nhập

- Số hộ: 69 hộ. 

- Số nhân khẩu: 272 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành bản Chiềng Chung

- Số hộ: 140 hộ.

- Số nhân khẩu: 547 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 96,6% Thái; 2,3% Kinh; 0,74% Hoa; 0,18% Ê Đê; 0,18% Dao.

- Về tên gọi: Bản Chiềng Chung.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Chiềng Chung có 01 nhà văn hóa, có điểm trường Mầm non quy mô 02 lớp ghép, hệ thống giao thông thuận lợi có 02 đường bê tông nối từ đường Quốc lộ đến 02 đầu bản, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

1.3. Sáp nhập bản Huổi Hạ và bản Lập để thành lập bản Lập 

a) Bản Huổi Hạ trước khi sáp nhập

- Số hộ: 32 hộ. 

- Số nhân khẩu: 189 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 96,82% Thái; 3,18% Kinh.

b) Bản Lập trước khi sáp nhập

- Số hộ: 96 hộ. 

- Số nhân khẩu: 448 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Lập

- Số hộ: 128 hộ.

- Số nhân khẩu: 637 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 98,5% Thái; 1,5% Kinh.

- Về tên gọi: Bản Lập.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập Bản Lập có 02 điểm bản 02 nhà văn hóa, có 01 điểm trường Mầm non quy mô 02 lớp ghép, hệ thống giao thông thuận lợi có 02 đường bê tông nối từ đường Quốc lộ 279 đến trung tâm 02 điểm bản, điểm bản chính cách trung tâm thị trấn 2 km, 1 điểm bản cách trung tâm 4,5 km (bản Huổi Hạ cũ),100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

2. Xã Chiềng Sinh: Sáp nhập 10 bản thành 05 bản.
2.1. Sáp nhập bản Chiềng An và bản Ta Cơn để thành lập bản Ta Cơn

a) Bản Chiềng An trước khi sáp nhập

- Số hộ: 62 hộ. 

- Số nhân khẩu: 245 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 46,1% Thái; 53,9% Kinh. 

b) Bản Ta Cơn trước khi sáp nhập
- Số hộ: 124 hộ. 

- Số nhân khẩu: 536 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Ta Cơn

- Số hộ: 186 hộ. 

- Số nhân khẩu: 781 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 83,1% Thái; 16,9% Kinh.

- Về tên gọi: Bản Ta Cơn.

- Các điều kiện khác: Bản Ta Cơn nằm cách trung tâm xã 05 km; trường học: có 01 trường Tiểu học và 01 điểm trường Mầm Non; nằm trên trục đường giao thông QL279 rất thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới Quốc gia.

2.2. Sáp nhập bản Pa Sát và bản Che Phai I để thành lập bản Che Phai I
a) Bản Pa Sát trước khi sáp nhập

- Số hộ: 58 hộ. 

- Số nhân khẩu: 301 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Che Phai I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 92 hộ. 

- Số nhân khẩu: 424 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Che Phai I
- Số hộ: 150 hộ.

- Số nhân khẩu: 725 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Che Phai I.

- Các điều kiện khác: Bản Che Phai I nằm cách trung tâm xã 04 km; nằm trên trục đường giao thông QL279 hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

2.3. Sáp nhập bản Che Phai III và bản Che Phai II để thành lập bản Che Phai II
a) Bản Che Phai III trước khi sáp nhập

- Số hộ: 70 hộ. 

- Số nhân khẩu: 324 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Che Phai II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 86 hộ. 

- Số nhân khẩu: 376 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Che Phai II
- Số hộ: 156 hộ.

- Số nhân khẩu: 700 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Che Phai II.

- Các điều kiện khác: Bản Che Phai II nằm cách trung tâm xã 03km; nằm trên trục đường giao thông QL279, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

2.4. Sáp nhập bản Bánh và bản Kép để thành lập bản Kép
a) Bản Bánh trước khi sáp nhập

- Số hộ: 53 hộ.
- Số nhân khẩu: 255 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Kép trước khi sáp nhập

- Số hộ: 136 hộ. 

- Số nhân khẩu: 662 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Kép

- Số hộ: 189 hộ.

- Số nhân khẩu: 917 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Kép.

- Các điều kiện khác: Bản Kép nằm cách trung tâm xã 02km; nằm trên trục đường giao thông QL279, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

2.5. Sáp nhập bản Hiệu I và bản Hiệu II để thành lập bản Hiệu 
a) Bản Hiệu I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 79 hộ.
- Số nhân khẩu: 415 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Hiệu II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 83 hộ. 

- Số nhân khẩu: 401 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Hiệu

- Số hộ: 162 hộ.

- Số nhân khẩu: 816 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Hiệu.

- Các điều kiện khác: Bản Hiệu nằm cách trung tâm xã 750m; trường học có 01 điểm trường Mầm non; cách đường QL279 là 650m, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

3. Xã Chiềng Đông: Sáp nhập 07 bản thành 04 bản.

3.1. Sáp nhập bản Cộng I và bản Cộng II để thành lập bản Cộng

a) Bản Cộng I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 58 hộ. 

- Số nhân khẩu: 256 nhân khẩu 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Cộng II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 81 hộ. 

 - Số nhân khẩu: 425 nhân khẩu

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Cộng
- Tổng số hộ: 139 hộ.

- Số nhân khẩu: 681 nhân khẩu.
- Thành phần  dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Cộng.

- Các điều kiện khác: Bản Cộng sau khi thành lập chưa có nhà văn hóa, hệ thống giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1,9 km; Nước sinh hoạt dân tự đào giếng; 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

3.2. Sáp nhập bản Pú Biếng và bản Pom Sinh để thành lập bản Vánh I

a) Bản Pú Biếng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 85 hộ. 

- Số nhân khẩu: 394 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 99,5% Thái; 0,5% Kinh.
b) Bản Pom Sinh trước khi sáp nhập

- Số hộ: 92 hộ. 

- Số nhân khẩu: 443 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành bản Vánh I

- Số hộ: 177 hộ.

- Số nhân khẩu: 837 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 99,8% Thái; 0,2 % kinh.

- Về tên gọi: Bản Vánh I.

- Các điều kiện khác: Bản Vánh I sau khi thành lập chưa có nhà văn hóa, hệ thống giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1,7 km; Nước sinh hoạt dân tự đào giếng và dấn nước từ khe Huổi Đụ; 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

3.3. Sáp nhập bản Vánh II và một phần bản Vánh III (29 hộ, 116 khẩu) để thành lập bản Vánh II

a) Bản Vánh II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 111 hộ

- Số nhân khẩu 637 nhân khẩu, 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Một phần bản Vánh III trước khi sáp nhập

- Số hộ: 29 hộ 

- Số nhân khẩu 116 nhân khẩu, 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Vánh II

- Số hộ: 140 hộ. 

- Số nhân khẩu: 753 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Vánh II

- Các điều kiện khác: Bản Vánh Hệ thống giao thông từ  bản đến xã 0,8km, nội bản (loại đường nhựa; chiều dài khoảng 0,8km); công trình nước sinh hoạt (dân tự đào giếng và dẫn nước từ khe suối Huổi Đụ); nước sản xuất được nhà nước đầu tư công trình thủy lợi để phục vụ tưới tiêu và điện tháp sáng phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân. 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

3.4. Sáp nhập bản Bình Minh và phần còn lại của bản Vánh III để thành lập bản Vánh III

a) Bản Bình Minh trước khi sáp nhập

-  Số hộ: 119 hộ. 

- Số nhân khẩu: 586 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 95% Thái, 5% Kinh.

b) Phần còn lại của bản Vánh III 
-  Số hộ: 49 hộ. 

- Số nhân khẩu: 284 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Vánh III

- Số hộ: 168 hộ. 

- Số nhân khẩu: 870 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 96,7% Thái; 3,3% Kinh.
- Về tên gọi: Bản Vánh III

- Các điều kiện khác: Bản Vánh III có 01 trường Mầm Non, giao thông từ  bản đến xã 0,5km, nội bản (loại đường nhựa; chiều dài khoảng 0,5km); công trình nước sinh hoạt (dân tự đào giếng và dẫn nước từ khe suối Huổi Đụ); nước sản xuất được nhà nước đầu tư công trình thủy lợi để phục vụ tưới tiêu và điện tháp sáng phục vụ sản xuất và đời sống cho nhân dân. 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

4. Xã Nà Sáy: Sáp nhập 04 bản thành 02 bản
4.1. Sáp nhập bản Nà Sáy II và bản Nà Sáy III để thành lập bản Nà Sáy II

a) Bản Nà Sáy II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 90 hộ. 

- Số nhân khẩu: 431 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Nà Sáy III trước khi sáp nhập
- Số hộ: 75 hộ. 

- Số nhân khẩu: 327 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Nà Sáy II

- Số hộ: 165 hộ. 

- Số nhân khẩu: 758 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Nà Sáy II.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nà Sáy II, có 01 điểm trường Mầm non quy mô 02 lớp học, 01 trường Tiểu học quy mô 14 lớp, 01 trường THCS quy mộ 8 lớp, đường giao thông có đường bê tông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 700 m rất thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

4.2. Sáp nhập bản Co Hả và bản Ta Láo để thành lập bản Hả
a) Bản Co Hả trước khi sáp nhập

- Số hộ: 50 hộ.
- Số nhân khẩu: 227 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Ta Láo trước khi sáp nhập

- Số hộ: 60 hộ. 

- Số nhân khẩu: 304 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100 % Thái.

c) Thành lập bản Hả

- Số hộ: 110 hộ.

- Số nhân khẩu: 531 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Hả.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Hả , có điểm trường Mầm non quy mô 03 lớp, 01 điểm trường Tiểu  học quy mô 05 lớp, hệ thống giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài khoảng 500m, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

5. Xã Mường Khong: Sáp nhập 04 bản thành 02 bản
5.1. Sáp nhập bản Pom Khoang và bản Co Đứa để thành lập bản Co Đứa

a) Bản Pom Khoang trước khi sáp nhập

- Số hộ: 61 hộ.

- Số nhân khẩu: 318 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái
b) Bản Co Đứa trước khi sáp nhập

- Tổng số hộ: 79 hộ.
- Số nhân khẩu: 432 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Co Đứa

- Tổng số hộ: 140 hộ.
- Số nhân khẩu: 750 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Co Đứa

- Các điều kiện khác: Bản Co Đứa sau khi thành lập chưa có nhà văn hóa bản. Có 01 trường Tiểu học, đường giao thông: Loại đường đất, từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 3,0 km theo trục đường liên bản. Công trình nước sinh hoạt: các hộ đều sử dụng hệ thống nước tự chảy do các hộ dân tự đầu tư dẫn từ đầu nguồn các khe suối về để sử dụng. Hệ thống điện: 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

5.2. Sáp nhập bản Phai Cộng và bản Khoong Nưa để thành lập thành bản Khong Nưa

a) Bản Phai Cộng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 50 hộ.

- Số nhân khẩu: 250 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Khoong Nưa trước khi sáp nhập

- Tổng số hộ: 94 hộ.
- Số nhân khẩu: 440 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Khong Nưa

- Tổng số hộ: 144 hộ.
- Số nhân khẩu: 690 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Khong Nưa.
- Các điều kiện khác: Bản Khong Nưa sau khi thành lập chưa có nhà văn hóa bản. Có 01 trường THCS có 08 lớp, 01 trường mầm non có 04 lớp. Hệ thống giao thông: từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 2,0 km theo trục đường liên bản. Công trình nước sinh hoạt: các hộ đều sử dụng hệ thống nước tự chảy do các hộ dân tự đầu tư dẫn từ đầu nguồn các khe suối về để sử dụng. Hệ thống điện: 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.
6. Xã Mường Thín: Sáp nhập 06 bản thành 03 bản
6.1. Sáp nhập bản Hốc và bản Chứn để thành lập bản Hốc Chứn

a) Bản Hốc trước khi sáp nhập

- Số hộ: 37 hộ.

- Số nhân khẩu: 174 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Chứn trước khi sáp nhập

- Số hộ: 52 hộ.

- Số nhân khẩu: 232 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Hốc Chứn

- Số hộ: 89 hộ.

- Số nhân khẩu: 406 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Hốc Chứn. 

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Hốc Chứn nằm trên trục đường Nà Sáy Mường Thín, hệ thống giao thông thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 2km; 100% các hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

6.2. Sáp nhập bản Khai Hoang và bản Muông để thành lập bản Muông

a) Bản Khai Hoang trước khi sáp nhập

- Số hộ: 62 hộ.

- Số nhân khẩu: 280 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Muông trước khi sáp nhập

- Số hộ: 42 hộ.

- Số nhân khẩu: 222 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Muông

- Số hộ: 104 hộ.

- Số nhân khẩu: 502 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Muông. 

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Muông nằm trên trục đường Mường Thín – Mường Mùn, hệ thống giao thông thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 0,5km; 100% các hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

6.3. Sáp nhập bản Đông Cao và bản Liếng để thành lập bản Đông Liếng

a) Bản Liếng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 22 hộ.

- Số nhân khẩu: 112 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 96,4 Mông, 3,6% Thái.
b) Bản Đông Cao trước khi sáp nhập

- Số hộ: 35 hộ.

- Số nhân khẩu: 194 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập bản Đông Liếng

- Số hộ: 57 hộ.

- Số nhân khẩu: 306 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 98,7 Mông; 1,3% Thái.
- Về tên gọi: Bản Đông Liếng.
- Các điều kiện khác: Nằm trên trục đường chính Mường Thín-Mường Mùn, cách trung tâm xã khoảng 6km. 100% các hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

7. Xã Quài Tở: Sáp nhập 16 bản thành 08 bản
7.1. Sáp nhập bản Ngúa Trong và bản Ngúa Ngoài để thành lập bản Ngúa

a) Bản Ngúa Trong trước khi sáp nhập

- Số hộ: 55 hộ. 

- Số nhân khẩu: 287 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Ngúa Ngoài trước khi sáp nhập
- Số hộ: 58 hộ. 

- Số nhân khẩu: 367 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Ngúa

- Số hộ: 113 hộ. 

- Số nhân khẩu: 654 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Ngúa.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Ngúa có 01 trường tiểu học quy mô 09 lớp, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm thị trấn dài 1,0 km theo trục đường Quốc lộ 6 thuận lợi cho nhân dân đi lại, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

7.2. Sáp nhập bản Món và bản Nà Hốc để thành lập bản Món

a) Bản Món trước khi sáp nhập

- Số hộ: 73 hộ. 

- Số nhân khẩu: 393 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Nà Hốc trước khi sáp nhập

- Số hộ: 42 hộ. 

- Số nhân khẩu: 232 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Món

- Số hộ: 115 hộ.

- Số nhân khẩu: 625 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Món.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Món có 01 điểm trường mầm non quy mô 01 lớp, hệ thống đường giao thông thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1,0km theo trục đường Quốc lộ 6, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

7.3. Sáp nhập bản Co Hón và bản Có để thành lập bản Có

a) Bản Co Hón trước khi sáp nhập

- Số hộ: 56 hộ.

- Số nhân khẩu: 276 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 97% Thái; 3%  kinh.

b) Bản Có trước khi sáp nhập
- Số hộ: 90 hộ.

- Số nhân khẩu: 475 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập thành bản Có

- Số hộ 146 hộ.

- Nhân khẩu 751 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 99% Thái; Kinh 1%.

- Về tên gọi: Bản Có.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Có, có đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1km theo trục đường quốc lộ 6, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 100% hộ trong bản được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

7.4. Sáp nhập bản Lé và bản Xôm để thành lập bản Lé Xôm
a) Bản bản Lé trước khi sáp nhập

- Số hộ: 33 hộ.

- Số nhân khẩu: 175 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Xôm trước khi sáp nhập

- Số hộ: 112 hộ.
- Số nhân khẩu: 559 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Lé Xôm

- Số hộ: 145 hộ.
- Số khẩu: 734 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Lé Xôm.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Lé Xôm có 01 trường mầm non, có đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 0,5 km theo trục đường quốc lộ 6, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 100% hộ trong bản được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.
7.5. Sáp nhập bản Sản và bản Băng để thành lập bản Băng Sản.

a) Bản Sản trước khi sáp nhập

- Số hộ: 78 hộ.

- Số nhân khẩu: 383 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Băng trước khi sáp nhập.

- Số hộ: 70 hộ.
- Số nhân khẩu: 330 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Băng Sản

- Số hộ: 148 hộ.
- Số khẩu: 713 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Băng Sản.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Băng Sản có có nhà văn hóa cấp 4 diện tích sử dụng 100m2 , có 01 trường trung học có quy mô 10 lớp, 01 điểm trường mầm non có, có đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 03km theo trục đường ODA, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 100% hộ trong bản được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.
7.6. Sáp nhập bản Bông và bản Ban để thành lập bản Bông Ban
a) Bản Bông trước khi sáp nhập
- Số hộ: 77 hộ.

- Số nhân khẩu: 388 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Ban trước khi sáp nhập
- Số hộ: 78 hộ.
- Số nhân khẩu: 355 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Bông Ban

- Số hộ: 155 hộ.
- Số khẩu: 743 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Bông Ban.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Bông Ban có đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 3 km theo trục đường ODA, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 100% hộ trong bản được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.
7.7. Sáp nhập bản Én và bản Pậu để thành lập bản Én Pậu

a) Bản Én trước khi sáp nhập

- Số hộ: 67 hộ.

- Số nhân khẩu: 346 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Pậu trước khi sáp nhập

- Số hộ: 44 hộ.
- Số nhân khẩu: 232 nhân khẩu; 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Én Pậu

- Số hộ: 111 hộ.
- Số khẩu: 578 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Én Pậu.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Én Pậu có một điểm trường mầm non có quy mô 03 lớp, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 2,5 km theo trục đường ODA, đường liên bản thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 100% hộ trong bản được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.
7.8. Sáp nhập bản Hới Nọ I và bản Hới Nọ II để thành lập bản Hới Nọ

a) Bản Hới Nọ I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 59 hộ.

- Số nhân khẩu: 301 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Hới Nọ II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 70 hộ.
- Số nhân khẩu: 336 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập thành Hới Nọ

- Số hộ: 129 hộ.
- Số nhân khẩu: 637 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Hới Nọ.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập Hới Nọ có một trường mầm non có 07 lớp, điểm trường trung học có 02 lớp, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 4 km theo trục đường ODA, đường liên bản thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 100% hộ trong bản được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

8. Xã Quài Cang: Sáp nhập 20 bản thành 09 bản.

8.1. Sáp nhập bản Đoàn Kết và bản Sái Trong để thành lập bản Sái Trong
a) Bản Đoàn Kết  trước khi sáp nhập 
-  Số hộ:  65 hộ.

- Số nhân khẩu: 220 nhân khẩu
- Thành phần dân tộc gồm: 5% Thái; 95% Kinh. 

b) Bản Sái Trong trước khi sáp nhập 
- Số hộ: 94 hộ.

- Số nhân khẩu: 579 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Sái Trong
- Số hộ: 159 hộ.

- Số nhân khẩu: 799 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 73,84% Thái; 26,16% Kinh. 

- Về tên gọi: Bản Sái Trong. 

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Sái Trong, đường giao thông từ trung tâm đến bản 500 m trục theo đường quốc lộ 6 rất thuận lợi , 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia 

8.2. Sáp nhập bản Nát và bản Côm để thành lập bản Nát

a) Bản Côm trước khi sáp nhập

- Số hộ: 62 hộ.

- Số nhân khẩu: 285 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Nát trước khi sáp nhập

- Số hộ: 72  hộ.

- Số nhân khẩu: 322 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Nát

-  Số hộ:134 hộ.

- Số nhân khẩu: 607 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Nát.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nát có 01 trường trung học cơ sở,  01 trường tiểu học, 01 mầm non, 01 trạm y tế, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia 

8.3. Sáp nhập bản Cưởm và bản Mu và bản Cuông để thành lập bản Cuông 

a) Bản Cưởm trước khi sáp nhập

-  Số hộ: 46 hộ.

- Số nhân khẩu: 256 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Mu trước khi sáp nhập

- Số hộ: 48 hộ.

- Số nhân khẩu: 229 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Bản Cuông trước khi sáp nhập

-  Số hộ: 66 hộ.

- Số nhân khẩu: 279 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

d) Thành lập bản Cuông

 - Số hộ: 160 hộ.

- Số nhân khẩu: 764 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Cuông. 

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Cuông có 01 điểm trường mầm non, quy mô 01 lớp, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia  trong sinh hoạt và sản xuất

8.4. Sáp nhập bản Cán và bản Kệt để thành lập bản Kệt

a) Bản Cán trước khi sáp nhập 

- Số hộ: 59 hộ.

 - Số nhân khẩu: 258 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Kệt trước khi sáp nhập 

- Số hộ: 105 hộ.

- Số nhân khẩu: 426 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Kệt 

 - Số hộ: 164 hộ.

- Số nhân khẩu: 684 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Kệt.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Kệt có 01 điểm trường mầm non, với quy mô 01 lớp, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia  trong sinh hoạt và sản xuất.
8.5. Sáp nhập bản Chạng và bản Khá để thành lập bản Khá

a) Bản Chạng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 70 hộ.
- Số nhân khẩu: 311 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Khá trước khi sáp nhập

- Số hộ: 68 hộ.

- Số nhân khẩu: 371 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Khá

 - Số hộ: 138 hộ.

- Số nhân khẩu: 682 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Khá.  

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Khá có hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia  trong sinh hoạt và sản xuất.
8.6. Sáp nhập bản Cón và bản Hin và bản Cản để thành lập bản Cản 

a) Bản Cón trước khi sáp nhập

- Số hộ: 70 hộ.

- Số nhân khẩu: 302 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Hin trước khi sáp nhập
-  Số hộ: 65 hộ.

- Số nhân khẩu: 316 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Bản Cản trước khi sáp nhập
-  Số hộ: 61 hộ.

- Số nhân khẩu: 275 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

d) Thành lập bản Cản 

- Số hộ: 196 hộ.

- Số nhân khẩu: 893 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Cản.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Cản có 01 điểm trường mầm non quy mô 01 lớp, có 01 điểm trường tiểu học, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia  trong sinh hoạt và sản xuất

8.7. Sáp nhập bản Cong và bản Sảo để thành lập bản Sảo

a) Bản Cong trước khi sáp nhập 

- Số hộ:  47 hộ.

- Số nhân khẩu: 233 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Sảo trước khi sáp nhập
- Số hộ: 94 hộ. 
- Số nhân khẩu: 446 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Sảo

 - Số hộ: 141 hộ.

- Số nhân khẩu: 679 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Sảo. 

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Sảo có 01 điểm trường Mầm Non quy mô 01 lớp , hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia  trong sinh hoạt và sản xuất

8.8. Sáp nhập bản Cắm và bản Sáng để thành lập bản Sáng

a) Bản Cắm trước khi sáp nhập 
-  Số hộ: 38 hộ.

- Số nhân khẩu: 183 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Sáng trước khi sáp nhập 
- Số hộ: 93 hộ.

- Số nhân khẩu: 451 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Sáng 
 - Số hộ: 131 hộ.

 - Số nhân khẩu: 634 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Sáng. 

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Sáng có 01 điểm trường tiểu học, với quy mô lớp, 01 trường mầm non, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.
8.9. Sáp nhập bản Phung và bản Hán để thành lập bản Phung

a) Bản Phung trước khi sáp nhập 

- Số hộ: 82 hộ.

- Số nhân khẩu: 437 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Hán trước khi sáp nhập 

-  Số hộ: 72 hộ.

- Số nhân khẩu: 331 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Phung 

- Số hộ: 154 hộ.

- Số nhân khẩu: 768 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Phung. 

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Phung có 01 điểm trường mầm non, hệ thống giao thông thuận lợi, 100% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

9. Xã Quài Nưa: Sáp nhập 16 bản thành 07 bản
9.1. Sáp nhập bản Củ I và bản Củ II để thành lập bản Củ

a) Bản Củ I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 56 hộ.

- Số nhân khẩu: 282 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Củ II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 53 hộ.

- Số nhân khẩu: 249 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Củ

- Số hộ: 109 hộ.

- Số nhân khẩu: 531 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Củ. 

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Củ có 01 điểm trường Mầm non quy mô 01 lớp, hệ thống giao thông thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 6,0 km theo trục đường Quốc lộ 6; 100% các hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.
9.2. Sáp nhập bản Cọ và bản Lọng Hống và Lọng Lươm để thành lập bản Cọ  

a) Bản Cọ trước khi sáp nhập

- Số hộ: 71 hộ.

- Số nhân khẩu: 294 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Lọng Hống trước khi sáp nhập 

- Số hộ: 57 hộ.

- Số nhân khẩu: 271 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Bản Lọng Lươm trước khi sáp nhập
- Số hộ: 59 hộ.

- Số nhân khẩu: 269 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái
d) Thành lập bản Cọ 

- Số hộ: 187 hộ.

- Số nhân khẩu: 836 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Cọ . 
- Các điều kiện khác: Bản Cọ  sau khi thành lập có 01 điểm trường mầm non quy mô 02 lớp, đường giao thông rất thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 2,0km theo trục đường Quốc lộ 6; 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

9.3. Sáp nhập bản Chăn và bản Mường Chăn và bản Lọng Trạng để thành lập bản Chăn
a) Bản Chăn trước khi sáp nhập

- Số hộ: 59 hộ.

- Số nhân khẩu: 285 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Mường Chăn trước khi sáp nhập

- Số hộ: 52 hộ.

- Số nhân khẩu: 241 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Bản Lọng Trạng trước khi sáp nhập
- Số hộ: 89 hộ.

- Số nhân khẩu: 361 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
d) Thành lập bản Chăn

- Số hộ: 200 hộ.

- Số nhân khẩu: 887 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Chăn. 
- Các điều kiện khác: Bản Chăn sau khi thành lập có 01 nhà văn hóa, có 01 điểm trường Mần Non quy mô 6 lớp, trường tiểu học quy mô 7 lớp, đường giao thông rất thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm  xã dài 5,0 km theo trục đường Quốc lộ 279; 100% hộ dân trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

9.4. Sáp nhập bản Ten và bản Thẳm để thành lập bản Ten
a) Bản Thẳm trước khi sáp nhập

- Số hộ: 63 hộ.

- Số nhân khẩu: 299 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Ten trước khi sáp nhập

- Số hộ: 65 hộ.

- Số nhân khẩu: 300 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Ten

- Số hộ: 128 hộ.

 - Số nhân khẩu: 599 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Ten.

- Các điều kiện khác: Bản Ten sau khi thành lập chưa có nhà văn hóa, hệ thống giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 6,0km theo Quốc lộ 279; 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

9.5. Sáp nhập bản Co Muông và bản Co Sáng để thành lập Pha Nàng

a) Bản Co Muông trước khi sáp nhập

- Số hộ: 101 hộ.

- Số nhân khẩu: 455 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Co Sáng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 65 hộ.

- Số nhân khẩu: 328 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Pha Nàng

- Số hộ: 166 hộ.

- Số nhân khẩu: 783 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Pha Nàng. 
- Các điều kiện khác: Bản Pha Nàng sau khi thành lập  có 01 điểm trường Mần Non quy mô 2 lớp, đường giao thông rất thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 4,0km theo trục đường Quốc lộ 279; 100% hộ dân trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

9.6. Sáp nhập bản Chá và bản Quang Vinh để thành lập bản Chá

a) Bản Chá trước khi sáp nhập

- Số hộ: 76 hộ.

- Số nhân khẩu: 346 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Quang Vinh trước khi sáp nhập

- Số hộ: 16 hộ.

- Số nhân khẩu: 89 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 92% Mông, 8% Kinh.
c) Thành lập bản Chá

- Số hộ: 92 hộ.

- Số nhân khẩu: 435 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 79,5% Thái; 18,9% Mông; 1,6% Kinh.
- Về tên gọi: Bản Chá. 
- Các điều kiện khác: Bản Chá sau khi thành lập có 01 điểm trường Mần Non quy mô 2 lớp, 1 điểm trường tiểu học quy mô 4 lớp,  đường giao thông rất thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 5,0 km theo trục đường Quốc lộ 6a; 100% hộ dân trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

9.7. Sáp nhập bản Noong Giáng và bản Bó để thành lập bản Bó Giáng

a) Bản Noong Giáng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 84 hộ.

- Số nhân khẩu: 373 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Bó trước khi sáp nhập

- Số hộ: 51 hộ.

- Số nhân khẩu: 230 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Bó Giáng

- Số hộ: 135 hộ.

- Số nhân khẩu: 603 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Bó Giáng. 
- Các điều kiện khác: Bản Bó Giáng sau khi thành lập có 01 điểm trường mầm non quy mô 2 lớp, đường giao thông rất thuận lợi từ trung tâm bản đến trung tâm  xã dài 4,0km theo trục đường Quốc lộ 6a; 100% hộ dân trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.

10. Xã Pú Nhung: Sáp nhập 04 bản thành 02 bản
10.1. Sáp nhập bản Đề Chia B và Đề Chia C để thành lập bản Đề Chia B
a) Bản Đề Chia B trước khi sáp nhập

- Số hộ: 57 hộ. 

- Số nhân khẩu: 268 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 88,1% Mông; 11,9% Kinh.

b) Bản Đề Chia C trước khi sáp nhập
- Số hộ: 74 hộ. 

- Số nhân khẩu: 327 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập bản Đề Chia B

- Số hộ: 131 hộ. 

- Số nhân khẩu: 595 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 5,4% Kinh; 94,6% Mông.
- Về tên gọi: Bản Đề Chia B.

- Các điều kiện khác: Bản Đề Chia B sau khi thành lập có 1 trường Tiểu học quy mô 15 lớp. Một trường Trung học cơ sở quy mô 8 lớp. Trường Mầm non quy mô 13 lớp. Bản có vị trí nằm ngay trung tâm xã, có đường giao thông đi lại thuận lợi. 100% các hộ trong bản đều được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia. Tuy nhiên hai bản chưa có nguồn nước để sử dụng, nhân dân trong bản tự xây bể chứa nước, hứng nước mưa để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. 

10.2. Sáp nhập bản Phiêng Pi A và bản Phiêng Pi B để thành lập bản Phiêng Pi 
a) Bản Phiêng Pi A trước khi sáp nhập

- Số hộ: 68 hộ. 

- Số nhân khẩu: 301 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

b) Bản Phiêng Pi B trước khi sáp nhập
- Số hộ: 99 hộ. 

- Số nhân khẩu: 464 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 8,6% Phù Lá; 91,4% Mông.

c) Thành lập bản Phiêng Pi

- Số hộ: 167 hộ. 

- Số nhân khẩu: 765 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 5,2% Phù Lá; 94,8% Mông.
- Về tên gọi: Bản Phiêng Pi.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Phiêng Pi có 1 điểm trường Mầm non quy mô 01 lớp, 1 điểm trường Tiểu học quy mô 02 lớp. Trong đó: 1 lớp 1 và 1 lớp 2. Có đường giao thông từ trung tâm xã tới bản dài 03 km. 100% nhân dân trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia. Trước đây bản được đầu tư làm nguồn nước, tuy nhiên hiện tại công trình nước sinh hoạt của bản đã xuống cấp. 

11. Xã Mùn Chung: Sáp nhập 04 bản thành 02 bản
11.1. Sáp nhập bản Hú Cang và bản Co En để thành lập bản Co En

a) Bản Hú Cang trước khi sáp nhập

- Số hộ: 19 hộ.

- Số nhân khẩu: 90 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Bản Co En trước khi sáp nhập

- Số hộ: 89 hộ.

- Số nhân khẩu: 398 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Co En

+ Số hộ: 108 hộ.

+ Số nhân khẩu: 488 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 81,6% Thái; 18,4% Mông.
- Về tên gọi: Bản Co En.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Co En có 01 điểm trường Mầm non quy mô 3 lớp học, có 01 điểm trường Tiểu học quy mô 5 lớp học, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 4 km theo trục đường Quốc lộ 6A rất thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

11.2. Sáp nhập bản Phiêng Pẻn và bản Co Kham để thành lập bản Phiêng Pẻn

a) Bản Phiêng Pẻn trước khi sáp nhập

- Số hộ: 74 hộ.

- Số nhân khẩu: 381 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 92,6% Thái, 7,4% Mông.                                      

b) Bản Co Kham trước khi sáp nhập

- Số hộ: 80 hộ.

- Số nhân khẩu: 392 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Phiêng Pẻn

- Số hộ: 154 hộ.

- Số nhân khẩu: 773 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 95,4% Thái; 4,6% Mông.

- Về tên gọi: Bản Phiêng Pẻn.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Phiêng Pẻn có 01 điểm trường mầm non quy mô 3 lớp học, có 01 điểm trường tiểu học quy mô 3 lớp học, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 3 km theo trục đường Quốc lộ 6A rất thuận lợi, 95,4 hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia, còn 4,6% chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

12. Xã Nà Tòng: Sáp nhập 02 bản thành 01 bản
12.1. Sáp nhập bản Nậm Bay và bản Pá Cá để thành lập bản Nậm Bay

a) Bản Pá Cá trước khi sáp nhập

- Số hộ: 51 hộ. 

- Số nhân khẩu: 207 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Nậm Bay trước khi sáp nhập

- Số hộ: 98 hộ. 

- Số nhân khẩu: 481 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Nậm Bay
- Số hộ: 149 hộ.

- Số nhân khẩu: 688 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Nậm Bay.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nậm Bay có 02 điểm trường Mầm non quy mô 03 lớp ghép, 02 điểm trường Tiểu học, hệ thống giao thông thuận lợi có bê tông từ trung tâm xã đến bản dài 6km dọc theo đường tỉnh lộ 129, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

13. Xã Mường Mùn: Sáp nhập 11 bản thành 05 bản.
13.1. Sáp nhập bản Mường I và Mường II để thành lập bản Mường I

a)  Bản Mường I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 113 hộ 

- Số nhân khẩu: 540 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 0,75% Kinh;  98,5% Thái; 0,75% Mông.

b) Bản Mường II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 52 hộ.
- Số nhân khẩu: 244 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 93,9% Thái; 6,1% Kinh.
 c) Thành lập bản Mường I

- Số hộ: 165 hộ. 

- Số nhân khẩu: 784 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 97,1% Thái; 2,4% Kinh; 0,5% Mông.
- Về tên gọi: Bản Mường I.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Mường I có 01 nhà văn hóa, không có điểm trường hay trường học, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1,0km theo trục đường Quốc lộ 6a rất thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

13.2. Sáp nhập bản Mường III và bản Mường IV để thành lập bản Mường II

a)  Bản Mường III trước khi sáp nhập

- Số hộ: 85 hộ. 

- Số nhân khẩu: 389 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 77,2% Thái; 22,8% Kinh.
b) Bản Mường IV trước khi sáp nhập.

- Số hộ: 45 hộ. 

- Số nhân khẩu: 185 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 92,5% Thái; 7,5% Kinh.
c) Thành lập bản Mường II

- Số hộ: 130 hộ. 

- Số nhân khẩu: 574 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 97,1% Thái; 2,4% Kinh; 0,5% Mông.
- Về tên gọi: Bản Mường II.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Mường II chưa có nhà văn hóa, Có 01 trường Tiểu học quy mô 21 lớp, 01 trường PTDTBT THCS Mường Mùn với quy mô 22 lớp, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 0,5 km theo trục đường Quốc lộ 6a rất thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

13.3. Sáp nhập bản Xuân Tươi và bản Hồng Phong để thành lập bản Xuân Tươi

a) Bản Xuân Tươi trước khi sáp nhập

- Số hộ: 90 hộ.
- Số nhân khẩu 426 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái. 

b) Bản Hồng Phong trước khi sáp nhập

- Số hộ: 29 hộ.
- Số nhân khẩu: 96 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 18,75% Thái; 81,25% Kinh.


c) Thành lập bản Xuân Tươi

- Số hộ: 119 hộ. 

- Số nhân khẩu: 522 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 85,1% Thái; 14,9% Kinh.

- Về tên gọi: Bản Xuân Tươi

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Xuân Tươi có 01 nhà văn hóa, có 01 trương mầm non Mường Mùn với quy mô 16 lớp, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1,8 km theo đường nội bản và  đường Quốc lộ  6a rất thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

13.4. Sáp nhập bản Huổi Lốt I và bản Huổi Lốt II và bản Co Nghịu để thành bản Huổi Lốt

a) Bản Huổi Lốt I trước khi sáp nhập
- Số hộ: 61 hộ.

- Số nhân khẩu: 282 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Khơ Mú.
b) Bản Huổi Lốt II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 69 hộ. 

- Số khẩu: 334 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Khơ Mú. 

c) Bản Co Nghịu trước khi sáp nhập

- Số hộ: 32 hộ.

- Số khẩu: 149 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Khơ Mú.
d) Thành lập bản Huổi Lốt

- Số hộ: 162 hộ.

- Số khẩu: 765 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Khơ Mú.
- Về tên gọi: Bản Huổi Lốt.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Huổi Lốt 01 nhà văn hóa, có 02 điểm trường tiểu học (04 lớp), 01 điểm trường mầm non (01 lớp), đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 8,9 km theo đường nội bản và  đường Quốc lộ 6a rất thuận lợi, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.
13.5. Sáp nhập bản Hỏm và bản Hốc để thành lập bản Hỏm Hốc

a) Bản Hỏm trước khi sáp nhập

- Số hộ: 72 hộ. 

- Số khẩu: 378 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Hốc trước khi sáp nhập

- Số hộ: 66 hộ 

- Số khẩu: 348 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Hỏm Hốc

- Số hộ: 138 hộ. 

- Số khẩu: 726 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
- Về tên gọi: Bản Hỏm Hốc.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Hỏm Hốc 02 nhà văn hóa, có 01 điểm trường mầm non quy mô 03 lớp, 01 điểm trường tiểu học với quy mô 03 lớp, đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 3km theo đường nội bản, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.
14. Xã Rạng Đông: Sáp nhập 02 bản thành 01 bản
14.1. Sáp nhập bản Món và bản Nậm Mu để thành lập bản Nậm Mu
a) Bản Món trước khi sáp nhập

- Số hộ: 64 hộ. 

- Số nhân khẩu: 348 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 76,57% Kháng; 23,43% Thái. 

b) Bản Nậm Mu trước khi sáp nhập
- Số hộ: 93 hộ. 

- Số nhân khẩu: 505 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Kháng.  
c) Thành lập bản Nậm Mu

- Số hộ: 157 hộ. 

- Số nhân khẩu: 853 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 90,5% Kháng; 9,5% Thái.
- Về tên gọi: Bản Nậm Mu.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nậm Mu 01 điểm trường mầm non, tiểu học va trung học cơ sở; đường giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã là 1,5 km theo trục đường liên bản, 100% hộ trong bản được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia trong sinh hoạt và sản xuất.
15. Xã Ta Ma: Sáp nhập 03 bản thành 01 bản
15.1. Sáp nhập bản Phiêng Cứ và bản Phiêng Cải và bản Phiêng Vang để thành lập bản Phình Cứ

a) Bản Phiêng Cứ trước khi sáp nhập

- Số hộ: 134 hộ.

- Số nhân khẩu: 584 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

b) Bản Phiêng Cải trước khi sáp nhập

- Số hộ: 56 hộ.
- Số nhân khẩu: 350 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Bản Phiêng Vang trước khi sáp nhập

- Số hộ: 47 hộ.
- Số nhân khẩu: 193 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
d) Thành lập bản Phình Cứ

- Số hộ: 237 hộ.
- Số nhân khẩu: 1.127 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Phình Cứ.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Phình Cứ có 01 nhà văn hóa, 03 điểm trường Mầm non quy mô 3 lớp và Tiểu học quy mô 02 lớp1, 1 lớp 2, đường đất từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 7 km ( điểm gần nhất), đi lại khó khăn, chỉ đi được mùa khô. Các hộ đều sử dụng hệ thống nước tự chảy do các hộ dân tự đầu tư dẫn từ đầu nguồn các khe suối về để sử dụng, 80,2% các hộ dân trong bản  được sử dụng hệ thống điện lưới Quốc gia.
II. HUYỆN TỦA CHÙA: Sáp nhập 46 thôn, bản, đội để thành lập 24 thôn, bản
1. Xã Mường Báng: Sáp nhập 12 thôn, bản, đội để thành lập 6 thôn, bản
1.1. Sáp nhập Đội 4 và bản Sẳng để thành lập  bản Sẳng

a) Đội 4 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 63 hộ.
- Số nhân khẩu: 287 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm:  92% Thái, 8% Kinh.
b) Bản Sẳng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 61 hộ.

- Số nhân khẩu: 300 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 90%  Thái, 10% Kinh.
c) Thành lập bản Sẳng

- Số hộ: 124 hộ.

- Số nhân khẩu: 587 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 92% Thái, 8% Kinh.
- Về tên gọi: Bản Sẳng.

- Các điều kiện khác: Bản Sẳng sau khi thành lập dân cư tập trung, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi; phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới.

1.2. Sáp nhập Đội 1 và bản Én để thành lập bản Báng

a) Đội 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 68 hộ. 
- Số nhân khẩu: 284 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 90% Thái, 10% Kinh.
b) Bản Én trước khi sáp nhập

- Số hộ: 71 hộ. 

- Số nhân khẩu: 314 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 93% Thái, 7% Kinh.
c) Thành lập bản Báng

- Số hộ: 139 hộ. 
- Số nhân khẩu: 598 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 91% Thái, 9% Kinh.
- Về tên gọi: Bản Báng.

- Các điều kiện khác: Bản Báng sau khi thành lập dân cư tập trung, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi; phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới.

1.3. Sáp nhập thôn Huổi Lực I và thôn Huổi Lực II để thành lập thôn Huổi Lực

a) Thôn Huổi Lực I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 58 hộ.
- Số nhân khẩu: 249 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 85% Thái, 15% Mông.

b) Thôn Huổi Lực II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 85 hộ.
- Số nhân khẩu: 361 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 90% Thái, 10% Mông.
c) Thành lập thôn Huổi Lực

- Số hộ: 143 hộ. 
- Số nhân khẩu: 610 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 89% Thái, 11% Mông.

- Về tên gọi: Thôn Huổi Lực.
- Các điều kiện khác: Thôn Huổi Lực sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 0,6 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, nhân dân trong thôn có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, việc thành lập thôn phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới.

1.4. Sáp nhập Đội 8 và Đội 9 để thành lập bản Bó

a) Đội 8 trước sáp nhập

- Số hộ: 62 hộ. 

- Số nhân khẩu: 284 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái;

b) Đội 9 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 16 hộ. 

- Số nhân khẩu: 78 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 81,22% Kinh; 12% Thái.
c) Thành lập bản Bó

- Số hộ: 78 hộ.

- Số nhân khẩu: 362 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 82% Thái; 18,78% Kinh.

- Về tên gọi: Bản Bó.

- Các điều kiện khác: Bản Bó sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 1 km; các dân tộc trong đội sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, nhân dân trong đội có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, đội có 01 nhà văn hóa, có điểm trường học, việc thành lập đội phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới.

1.5. Sáp nhập thôn Háng Trở I và thôn Háng Trở II để thành lập thôn Háng Trở

a) Thôn Háng Trở I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 45 hộ.

- Số nhân khẩu: 259 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Háng Trở II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 83 hộ.

- Số nhân khẩu: 481 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn Háng Trở

- Số hộ: 128 hộ.

- Số nhân khẩu: 740 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

- Về tên gọi: Thôn Háng Trở.
- Các điều kiện khác: Thôn Háng Trở sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 0,5 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi,  nhân dân trong thôn có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, thôn có 01 nhà văn hóa, 02 đơn  điểm trường học. 

1.6. Sáp nhập thôn Háng Tơ Mang 1 và thôn Háng Tơ Mang 2 để thành lập thôn Háng Tơ Mang

a) Thôn Háng Tơ Mang 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 69 hộ.

- Số nhân khẩu: 397 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Háng Tơ Mang 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 49 hộ.

- Số nhân khẩu: 248 nhân khẩu.  

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn Háng Tơ Mang

- Số hộ: 118 hộ. 
- Số nhân khẩu: 645 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% dân tộc Mông.

- Về tên gọi: Thôn Háng Tơ Mang.
- Các điều kiện khác: Thôn Háng Tơ Mang sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 1km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, nhân dân trong thôn có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

2. Xã Xá Nhè: Sáp nhập 06 thôn, bản để thành lập 03 thôn, bản.
2.1. Sáp nhập thôn bản Hẹ I và thôn bản Hẹ II thành lập Bản Hẹ

a) Thôn bản Hẹ I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 90 hộ.  
- Số nhân khẩu: 520 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn bản Hẹ II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 43 hộ.   
- Số nhân khẩu: 250 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập bản Hẹ

- Số hộ: 133 hộ. 
- Số nhân khẩu:770 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Hẹ.

- Các điều kiện khác: Bản Hẹ sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 0,5 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, nhân dân trong thôn có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

2.2.  Sáp nhập thôn Sông A1 và thôn Sông A2 thành lập thôn Sông A

a) Thôn Sông A1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 67 hộ.
- Số nhân khẩu: 334 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Sông A2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 74 hộ.
- Số nhân khẩu: 361 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn Sông A

- Số hộ: 141 hộ. 
- Số nhân khẩu: 695 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn Sông A.

- Các điều kiện khác: Thôn Sông A sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 1 km, điều kiện giao thông thuận lợi, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau.

2.3. Sáp nhập thôn Pàng Dê A2 và thôn Pàng Nhang để thành lập thôn Pàng Nhang

a) Thôn Pàng Nhang trước khi sáp nhập

- Số hộ: 108 hộ. 

- Số nhân khẩu: 641 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Pàng Dê A2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 51 hộ.
- Số nhân khẩu: 285 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn Pàng Nhang

- Số hộ: 159 hộ. 
- Số nhân khẩu: 926 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn Pàng Nhang.
- Các điều kiện khác: Thôn Pàng Nhang sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 0,5 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi,các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

3. Xã Mường Đun: Sáp nhập 02 bản để thành lập 01 thôn 
Sáp nhập bản Pá Ỏ và bản Đề Tâu thành lập thôn Đề Tâu

a) Bản Pá Ỏ trước khi sáp nhập

- Số hộ: 61 hộ.  

- Số nhân khẩu: 512 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 70% Mông, 30% Dao. 

b) Bản Đề Tâu trước khi sáp nhập

- Số hộ: 84 hộ.   

- Số nhân khẩu: 350 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn Đề Tâu 

- Số hộ: 145 hộ. 
- Số nhân khẩu: 862 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 82% Mông, 18% Dao.
- Về tên gọi: Thôn Đề Tâu.

- Các điều kiện khác: Thôn Đề Tâu sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 1,5 km; trong thôn có điểm trường tiểu học, mầm non; các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau; giao thông tương đối thuận lợi.

4. Xã Tủa Thàng: Sáp nhập 02 thôn thành lập 01 thôn 
Sáp nhập thôn Làng Vùa I và thôn Làng Vùa II thành lập thôn Làng Vùa
a) Thôn Làng Vùa I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 49 hộ. 
- Số nhân khẩu: 331 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Làng Vùa II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 120 hộ. 

- Số nhân khẩu: 584 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm:  80% Mông; 18% Thái;  2% Kinh.

c) Thành lập thôn Làng Vùa 

- Số hộ: 169 hộ. 
- Số nhân khẩu: 915 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 87,8% Mông; 11% Thái; 1,2% Kinh.

- Về tên gọi: Thôn Làng Vùa.

- Các điều kiện khác: Thôn Làng Vùa sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 0,8 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, có hệ thống đường giao thông nội thôn, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất, có các trường học, trạm y tế... là thôn trung tâm của xã.

5. Xã Huổi Só: Sáp nhập 04 thôn để thành lập 02 thôn 

5.1. Sáp nhập thôn Hồng Ngài và thôn Huổi Ca để thành lập thôn Hồng Ngài

a) Thôn Hồng Ngài trước khi sáp nhập

- Số hộ: 41 hộ.
- Số nhân khẩu: 277 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

b) Thôn Huổi Ca trước khi sáp nhập

- Số hộ: 21 hộ.
- Số nhân khẩu: 130 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập thôn Hồng Ngài

- Số hộ: 62 hộ.

- Số nhân khẩu: 407 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn Hồng Ngài.

- Các điều kiện khác: Thôn Hồng Ngài sau khi thành lập các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, thôn mới có nhà văn hóa, điểm trường mầm non; thôn Hồng Ngài sau khi sáp nhập chưa đạt 50% tiêu chí số hộ, xong không thể sáp nhập thêm với thôn thứ 3 nữa do quá xa về khoảng cách.

5.2. Sáp nhập thôn Pê Răng Ky và thôn Can Hồ để thành lập thôn Nậm Bành

a) Thôn Pê Răng Ky trước khi sáp nhập

- Số hộ: 38 hộ.
- Số nhân khẩu: 199 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Dao.

b) Thôn Can Hồ trước khi sáp nhập

- Số hộ: 44 hộ.
- Số nhân khẩu: 228 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Dao.

c) Thành lập thôn Nậm Bành

- Số hộ: 82 hộ.

- Số nhân khẩu: 427 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Dao.
- Về tên gọi: Thôn Nậm Bành.
- Các điều kiện khác: Thôn Nậm Bành sau khi thành lập có 02 điểm trường  mầm non, nhân dân đã sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

6. Xã Tả Sìn Thàng: Sáp nhập 02 thôn để thành lập 01 thôn 
Sáp nhập thôn Làng Sảng I và thôn Làng Sảng II để thành lập thôn Làng Sảng
a) Thôn Làng Sảng I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 61 hộ.

- Số nhân khẩu: 423 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

b) Thôn Làng Sảng II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 29 hộ.

- Số nhân khẩu: 183 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập thôn Làng Sảng

- Số hộ: 90 hộ. 
- Số nhân khẩu: 606 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn Làng Sảng.
- Các điều kiện khác: Thôn Làng Sảng sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 0,4 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, thôn có nhà văn hóa, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

7. Xã Sín Chải: Sáp nhập 02 thôn thành lập 01 thôn 
Sáp nhập thôn Sín Chải và thôn Mảng Chiềng để thành lập thôn Sín Chải

a) Thôn Sín Chải trước khi sáp nhập

- Số hộ: 65 hộ. 

- Số nhân khẩu: 314 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 95% Mông, 2% Kinh, 3% Thái.

b) Thôn Mảng Chiềng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 48 hộ. 

- Số nhân khẩu: 212 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập thôn Sín Chải

- Số hộ: 113 hộ.

- Số nhân khẩu: 526 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 97,2% Mông; 1,1% Kinh; 1,7% Thái.
- Về tên gọi: Thôn Sín Chải.
- Các điều kiện khác: Thôn Sín Chải sau khi thành lập dân cư tập trung, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất, thôn có trường học, trạm y tế... là thôn trung tâm của xã.

8. Xã Sính Phình: Sáp nhập 12 thôn để thành lập 7 thôn 

8.1. Sáp nhập thôn Phi Dinh I và thôn Phi Dinh II để thành lập thôn Phi Dinh

a) Thôn Phi Dinh I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 36 hộ.

- Số nhân khẩu: 220 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

b) Thôn Phi Dinh II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 44 hộ.
- Số nhân khẩu: 218 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập thôn Phi Dinh

- Số hộ: 80 hộ.

- Số nhân khẩu: 438 nhân khẩu.
- Thành phân dân tộc: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn Phi Dinh.

- Các điều kiện khác: Thôn Phi Dinh sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 1 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

8.2. Sáp nhập thôn I và thôn Trại Trường để thành lập thôn I

a)  Thôn I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 46 hộ.
- Số nhân khẩu: 277 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Trại Trường trước khi sáp nhập

- Số hộ: 83 hộ.
- Số nhân khẩu: 456 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập Thôn I 

- Số hộ: 129 hộ. 
- Số nhân khẩu: 733 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn I.

- Các điều kiện khác: Thôn I sau khi thành lập dân cư tập trung, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển trong thời gian tới, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

8.3. Sáp nhập thôn Dê Dàng I và thôn Dê Dàng II để thành lập thôn Dê Dàng

a) Thôn Dê Dàng I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 77 hộ.  
- Số nhân khẩu: 420 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Dê Dàng II trước khi sáp nhập

- Số hộ: 51 hộ.  
- Số nhân khẩu: 284 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn Dê Dàng

- Số hộ: 128 hộ. 
- Số nhân khẩu: 704 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn Dê Dàng.
- Các điều kiện khác: Thôn Dê Dàng sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 1,5 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

8.4. Sáp nhập thôn III và một phần của thôn IV (26 hộ, 170 nhân khẩu) để thành lập thôn III

a) Thôn III trước khi sáp nhập

- Số hộ: 60 hộ. 

- Số nhân khẩu: 324 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Một phần của thôn IV trước khi sáp nhập
- Số hộ: 26 hộ.  
- Số nhân khẩu: 170 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập thôn III

- Số hộ: 86 hộ.

- Số nhân khẩu: 494 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn III.

- Các điều kiện khác: Thôn III sau khi thành lập dân cư tập trung, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển trong thời gian tới, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau; các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

8.5. Sáp nhập thôn Đề Hái và phần còn lại của thôn IV (44 hộ, 213 khẩu) để thành lập thôn IV

a) Thôn Đề Hái trước khi sáp nhập

- Số hộ: 62 hộ.

- Số nhân khẩu: 331 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Phần còn lại của thôn IV

- Số hộ: 44 hộ.

- Số nhân khẩu: 213 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn IV

- Số hộ: 106 hộ. 
- Số nhân khẩu: 544 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn IV.

- Các điều kiện khác: Thôn IV sau khi thành lập dân cư tập trung, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển trong thời gian tới, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

8.6. Sáp nhập thôn Háng Đờ Dê I và một phần của thôn Háng Đờ Dê II (34 hộ, 230 khẩu) để thành lập thôn Háng Đề Dê

a) Thôn Háng Đờ Dê I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 57 hộ. 
- Số nhân khẩu: 277 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Một phần của thôn Háng Đờ Dê II

- Số hộ: 34 hộ.  
- Số nhân khẩu: 230 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm:  100% Mông.
c) Thành lập thôn Háng Đề Dê

- Số hộ: 91 hộ. 
- Số nhân khẩu: 507 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Háng Đề Dê. 

- Các điều kiện khác: Thôn Háng Đề Dê sau khi thành lập khoảng cách giữa hai cụm dân cư là 1,5 km, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

8.7. Sáp nhập thôn Ta Pao và phần còn lại của thôn Háng Đờ Dê II (12 hộ, 56 khẩu) để thành lập thôn Tào Pao

a) Thôn Ta Pao trước khi sáp nhập 

- Số hộ: 67 hộ.  
- Số nhân khẩu: 312 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Phần còn lại của thôn Háng Đờ Dê II

- Số hộ: 12 hộ.   
- Số nhân khẩu: 56 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn Tào Pao

- Số hộ: 79 hộ. 
- Số nhân khẩu: 368 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Thôn Tào Pao.
- Các điều kiện khác: Thôn Tào Pao sau khi thành lập dân cư tập trung, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển trong thời gian tới, các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau, các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.
9. Xã Tả Phìn: Sáp nhập 02 thôn thành lập 01 thôn
Sáp nhập thôn Tả Phìn I và thôn Tả Phìn II để thành lập thôn Tả Phìn
a) Thôn Tả Phìn I trước khi sáp nhập

- Số hộ: 94 hộ.
- Số nhân khẩu: 469 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Tả Phìn II  trước khi sáp nhập

- Số hộ: 67 hộ.

- Số nhân khẩu: 373 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập thôn Tả Phìn

- Số hộ: 161 hộ.

- Số nhân khẩu: 842 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

- Về tên gọi: Thôn Tả Phìn.
- Các điều kiện khác: Thôn Tả Phìn sau khi thành lập dân cư tập trung; các dân tộc trong thôn sống đoàn kết, gắn bó với nhau; giao thông thuận lợi; các hộ gia đình đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất; thôn có trường học, trạm y tế...đây là thôn trung tâm của xã.

10. Xã Trung Thu: Sáp nhập 02 thôn để thành lập 01 thôn 
Sáp nhập thôn Phình Hồ Ke và thôn Mô Lu Tổng để thành lập thôn Đề Can Hồ
a) Thôn Phình Hồ Ke trước khi sáp nhập

- Số hộ: 43 hộ.
- Số nhân khẩu: 264 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Thôn Mô Lu Tổng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 46 hộ.
- Số nhân khẩu: 249 nhân khẩu. 
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập thôn Đề Can Hồ

- Số hộ: 89 hộ.

- Số nhân khẩu: 513 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

- Về tên gọi: Thôn Đề Can Hồ.

- Các điều kiện khác: Thôn Đề Can Hồ sau khi thành lập khoảng cách giữa các cụm dân cư của 2 thôn là 1,2km, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển nông thôn mới trong thời gian tới.

III. HUYỆN MƯỜNG CHÀ: Sáp nhập 29 bản, tổ dân phố thành 15 bản, tổ dân phố  
1. Thị trấn Mường Chà: Sáp nhập 06 tổ dân phố thành 03 tổ dân phố  

1.1. Sáp nhập tổ dân phố 6 và tổ dân phố 7 để thành lập tổ dân phố 6

a) Tổ dân phố 6 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 74 hộ.

- Số nhân khẩu: 241 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 15,35% Thái; 58,50% Kinh; 22% Mông; 2,08% Mường; 0,42% Cống; 1,65% Khơ Mú.

b) Tổ dân phố 7 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 44 hộ.

- Số nhân khẩu: 164 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 9,15% Thái; 89,03% Kinh; 1,82% Mông.

c) Thành lập tổ dân phố 6

- Số hộ: 118 hộ.

- Số nhân khẩu: 405 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 12,82% Thái; 70,85% Kinh; 13,82% Mông; 1,3% Mường, 0,24% Cống; 0,97% Khơ Mú. 

- Về  tên gọi: Tổ dân phố 6.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập tổ dân phố 6 có 01 điểm trường Mầm non, đường giao thông 100% là đường bê tông, 100% nhân dân đã sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

1.2. Sáp nhập tổ dân phố 8 và tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 7

a) Hiện trạng tổ dân phố 8 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 40 hộ.

- Số nhân khẩu: 148 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 22,29% Thái; 66,22% Kinh; 11,49% Dao.

b) Tổ dân phố 9 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 42 hộ.

- Số nhân khẩu: 130 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 6,16% Thái; 82,31% Kinh; 6,16% Mường; 2,30% Nùng; 3,07% Mông.

c) Thành lập tổ dân phố 7

- Số hộ: 82 hộ.

- Số nhân khẩu: 278 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 14,75% Thái; 73,75% Kinh; 2,88% Mường; 1,08% Nùng; 1,43% Mông; 6,11% Dao.

- Về tên gọi: Tổ dân phố 7.
 - Các điều kiện khác: Sau khi thành lập tổ dân phố 7 có 100% đường giao thông nội tổ dân phố là đường bê tông, 100% nhân dân đã sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.  

1.3. Sáp nhập tổ dân phố 10 và tổ dân phố 11 thành tổ dân phố 8 

a) Tổ dân phố 10 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 58 hộ.

- Số nhân khẩu: 172 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 5,82% Thái; 85,47% Kinh; 1,74% Mông; 1,16% Tày; 0,58% Hà Nhì; 5,23% Dao.

b) Tổ dân phố 11 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 47 hộ.

- Số nhân khẩu: 168 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc: 24,41% Thái; 64,29% Kinh; 11,30% Mông.

c) Thành lập tổ dân phố 8

- Số hộ: 105 hộ.

- Số nhân khẩu: 340 nhân khẩu.

- Thành phần Dân tộc gồm: 15% Thái; 75,1% Kinh; 6,44% Mông; 0,56% Tày; 0,27% Hà Nhì; 2,63% Dao.

- Về tên gọi: Tổ dân phố 8.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập tổ dân phố 8 có 100% đường giao thông là đường bê tông, 100% nhân dân đã sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

2. Xã Sa Lông: Sáp nhập 02 bản thành 01 bản

2.1. Sáp nhập bản Pu Ca và bản Háng Lìa thành lập bản 36

a) Bản Pu Ca trước khi sáp nhập:
- Số hộ: 46 hộ
- Số nhân khẩu: 227 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 93% Mông; 7% Kinh.

 b) Bản Háng Lìa trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 170 hộ. 
- Số nhân khẩu: 778 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 92% Mông; 8% Kinh. 

c) Thành lập bản 36 

- Số hộ: 216 hộ
- Số nhân khẩu: 1005 nhân khẩu.
- Về tên gọi: Bản 36.
- Thành phần dân tộc gồm: 92% Mông; 8% Kinh.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản 36 có 01 nhà văn hóa, 01 điểm trường mầm non, đường bê tông, điện, nước trong sinh hoạt và sản xuất.
3. Xã Hừa Ngài: Sáp nhập 03 bản thành 02 bản
3.1. Sáp nhập bản Phi Công và một phần bản Hát Tre B (32 hộ, 202 nhân khẩu) để thành lập bản Phi Công

a) Bản Phi Công trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 44 hộ. 
- Số nhân khẩu: 256 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Một phần bản Hát Tre B trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 32 hộ.
- Số nhân khẩu: 202 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
 1.3. Thành lập bản Phi Công 

- Số hộ: 76 hộ.
- Số nhân khẩu: 458 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Phi Công.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Phi Công có 01 nhà văn hóa, điểm trường Mầm non, 01 điểm trường Tiểu học, đường bê tông, điện, nước trong sinh hoạt và sản xuất.
1.2. Sáp nhập bản Hát Tre A và phần còn lại của bản Hát Tre B để thành lập bản Hát Tre

 a) Phần còn lại bản Hát Tre B:

- Số hộ: 39 hộ.
- Số nhân khẩu: 236 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

1.2. Bản Hát Tre A trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 72 hộ 
- Số nhân khẩu: 398 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 100% dân tộc Mông.

c) Thành lập bản Hát Tre 

- Số hộ: 111 hộ. 
- Số nhân khẩu: 634 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Hát Tre.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Hát Tre có 01 điểm trường Mầm non, đường bê tông, điện, nước trong sinh hoạt và sản xuất.
4. Xã Mường Tùng: Sáp nhập 08 bản thành 04 bản

4.1. Sáp nhập bản Mường Tùng và bản Phiêng Ban để thành lập bản Mường Tùng

a) Bản Mường Tùng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 33 hộ. 
- Số nhân khẩu: 133 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 95 % Thái; 5% Kinh.
b) Bản Phiêng Ban trước khi sáp nhập:
- Số hộ: 50 hộ. 
- Số nhân khẩu: 196 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 90 % Thái;  10% Kinh. 

c) Thành lập bản Mường Tùng 

- Số hộ: 83 hộ.
- Số nhân khẩu: 329 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 92% Thái; 8% Kinh.
- Về tên gọi: Bản Mường Tùng.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Mường Tùng có 01 điểm mầm non, 100% các hộ dân đã sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.
1.2. Phương án sáp nhập bản Mới và bản Tin Tốc
a) Bản Mới trước khi sáp nhập

- Số hộ: 55 hộ. 
- Số nhân khẩu: 174 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 70% Thái; 14% Mông; 16% Kinh.

b) Bản Tin tốc trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 63 hộ. 
- Số nhân khẩu: 256 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc: 100% Thái.

c) Thành lập bản Tin Tốc 

- Số hộ: 118 hộ. 
- Số nhân khẩu: 430 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 88 % Thái; 6% Mông; 6% Kinh.
- Về tên gọi: Bản Tin Tốc.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Tin Tốc có 01 nhà văn hóa, 01 điểm trường mầm non, đường bê tông, điện, nước trong sinh hoạt và sản xuất.
1.3. Sáp nhập bản Nậm He 1 và bản Nậm He 2 để thành lập bản Nậm He
a) Bản Nậm He 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 65 hộ. 
- Số nhân khẩu: 334 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Nậm He 2 trước khi sáp nhập
- Số hộ: 67 hộ.
- Số nhân khẩu: 303 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 87% Thái; 6% Mông; 7% Kinh.

c) Thành lập bản Nậm He

- Số hộ: 132 hộ. 

- Số nhân khẩu: 637 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 94% Thái; 3% Mông; 3% Kinh.
- Về tên gọi: Bản Nậm He
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nậm He 01 nhà văn hóa, 01 trường Mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS, đường giao thôngđường bê tông, điện, nước trong sinh hoạt và sản xuất.
1.4. Sáp nhập bản Nậm Cang 1 và bản Nậm Cang 2

a) Bản Nậm Cang 1 trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 63 hộ.
- Số nhân khẩu: 302 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

 b) Bản Nậm Cang 2 trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 68 hộ.
- Số nhân khẩu: 410 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc: 100% Mông. 

c) Thành lập bản Nậm Cang 

- Số hộ: 131 hộ.
- Số nhân khẩu: 712 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Nậm Cang.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nậm Cang có 01 điểm trường mầm non, 01 điểm trường tiểu học.

5. Xã Sá Tổng: Sáp nhập 02 bản thành 01 bản

Sáp nhập bản Sá Ninh và bản Háng Lìa để thành lập bản Sá Ninh

a) Bản Sá Ninh trước khi sáp nhập

- Số hộ: 65 hộ. 
- Số nhân khẩu: 425 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

 b) Bản Háng Lìa trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 53 hộ. 

- Số nhân khẩu: 354 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập bản Sá Ninh

- Số hộ: 118 hộ. 

- Số nhân khẩu: 779 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

- Về tên gọi: Bản Sá Ninh.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Sá Ninh có 01 điểm trường mầm non, 01 điểm trường tiểu học, điện, nước sinh hoạt và sản xuất.
6. Xã Pa Ham: Sáp nhập 04 bản thành 02 bản

6.1. Sáp nhập bản Pa Ham 1 và bản Ham 2 thành bản Pa Ham

a) Bản Pa Ham 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 58 hộ. 
- Số nhân khẩu: 260 nhân khẩu.

-  Thành phần dân tộc: 100% Thái.

 b) Bản Pa Ham 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 48 hộ. 
- Số nhân khẩu: 208 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 98% Thái; 2% Kinh.

c) Thành lập bản Pa Ham 

- Số hộ: 106 hộ. 
- Số nhân khẩu: 468 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 99% Thái; 1% Kinh.

- Về tên gọi: Bản Pa Ham.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Pa Ham có 01 điểm trường mầm non, 01 nhà văn hóa, 100% các hộ dân đã sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.
6.2. Sáp nhập bản Huổi Bon 1 và bản Huổi Bon 2  để thành lập bản Huổi Bon
a) Bản Huổi Bon 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 55 hộ. 
- Số nhân khẩu: 322 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 99% Mông; 1% Kinh.

b) Bản Huổi Bon 2 trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 94 hộ. 
- Số nhân khẩu: 587 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập bản Huổi Bon 

- Số hộ: 149 hộ. 
- Số nhân khẩu: 909 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 99,6% Mông; 0,4 % Kinh.
- Về tên gọi: Bản Huổi Bon.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Huổi Bon có 01 điểm trường Mầm non, đường bê tông, điện, nước trong sinh hoạt và sản xuất.
7. Xã Nậm Nèn: Sáp nhập 02 bản thành 01 bản
Sáp nhập bản Hô Cút và bản Háng Trở thành lập bản Háng Trở

a)  Bản Hô Cút trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 20 hộ. 
- Số nhân khẩu: 115 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc: 100% Mông.

 b) Bản Háng Trở trước khi sáp nhập

- Số hộ: 44 hộ. 

- Số nhân khẩu: 257 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập bản Háng Trở 

- Số hộ: 64 hộ. 

- Số nhân khẩu: 372 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

- Về tên gọi: Bản Háng Trở.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Háng Trở có 01 điểm trường mầm non, 100% các hộ dân đã sử dụng điện trong sinh hoạt và snả xuất.
8. Xã Huổi Mí: Sáp nhập 02 bản thành 01 bản

Sáp nhập bản Lùng Tạo và bản Huổi Pấng để thành lập bản Long Tạo

a) Bản Lùng Tạo trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 24 hộ. 

- Số nhân khẩu: 115 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

 b) Bản Huổi Pấng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 30 hộ. 

- Số nhân khẩu: 160 nhân khẩu.

 - Thành phần dân tộc gồm: 97% Khơ Mú; 3% Mông.

 c) Thành lập bản Long Tạo 

- Số hộ: 54 hộ. 

- Số nhân khẩu: 275 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 57% Khơ Mú; 42% Thái; 1% Mông.

- Về tên gọi: Bản Long Tạo.
- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Long Tạo có đường bê tông nội bản, giao thông thuận tiện, 100% các hộ dân đã sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.
IV. HUYỆN MƯỜNG NHÉ: Sáp nhập 13 bản để thành lập 06 bản
1. Xã Nậm Kè: Sáp nhập 02 bản thành 01 bản

1.1. Sáp nhập bản Nậm Kè 2 và bản Huổi Hốc để thành lập bản Huổi Hốc

a) Bản Nậm Kè 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 33 hộ.

- Số nhân khẩu: 194 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 54,3% Mông, 45,7 Dao.

b) Bản Huổi Hốc trước khi sáp nhập

- Số hộ: 74 hộ.

- Số nhân khẩu: 435 nhân khẩu.

- Về thành phần dân tộc gồm: 50,3% Mông; 40,7% Dao; 9% Kinh.

c) Thành lập bản Huổi Hốc

- Số hộ: 107 hộ.

- Số nhân khẩu: 629 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 53,3% Mông; 41,7% Dao; 5% Kinh.
- Về tên gọi: Bản Huổi Hốc.

- Các điều kiện khác: Bản Huổi Hốc có điểm trường mầm non, có đường bê tông vào bản và có 01 nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng bản.

2. Xã Chung Chải: Sáp nhập 04 bản thành 02 bản

2.1. Sáp nhập bản Hua Sin 1 và bản Hua Sin 2 thành bản Hua Sin

a) Bản Hua Sin 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 47 hộ.

- Số nhân khẩu: 313 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

b) Bản Hua Sin 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 48 hộ.

- Số nhân khẩu: 335 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập bản Hua Sin

- Số hộ: 95 hộ.

- Số nhân khẩu: 648 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Hua Sin.

- Các điều kiện khác: Bản Hua Sin có 01 điểm trường mầm non, có 01 nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng bản.

2.2. Sáp nhập bản Cây Muỗm và bản Đoàn Kết để thành lập bản Đoàn Kết

a) Bản Cây Muỗm trước khi sáp nhập

- Số hộ: 21 hộ.

- Số nhân khẩu: 68 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

b) Bản Đoàn Kết trước khi sáp nhập

- Số hộ: 220 hộ.

- Số nhân khẩu: 862 nhân khẩu.

- Về thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập bản Đoàn Kết

- Số hộ: 241 hộ.

- Số nhân khẩu: 930 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Đoàn Kết.

- Các điều kiện khác: Bản Đoàn Kết có điểm trường mầm non, có đường bê tông vào bản.

3. Xã Mường Toong: Sáp nhập 07 bản thành 03 bản
3.1. Sáp nhập bản Mường Toong 8 và bản Mường Toong 9 thành bản Đoàn kết
a) Bản Mường Toong 8 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 23 hộ.
- Số nhân khẩu: 125 khẩu.   

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông. 

b) Bản Mường Toong 9 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 45 hộ.
- Số nhân khẩu: 250  nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập bản Đoàn kết

- Số hộ: 68 hộ.
- Số khẩu: 375 khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Đoàn Kết.

- Các điều kiện khác: Bản Đoàn Kết hiện có 02 lớp học cho trẻ mầm non, 01 lớp tiểu học, có cầu treo thông giữa hai trường. 
3.2. Sáp nhập bản Mường Toong 4 và bản Mường Toong 5 và Mường Toong 10 để thành lập bản Huổi Lanh
a) Bản Mường Toong 4 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 29 hộ.
- Số nhân khẩu: 136 nhân khẩu.   

- Về thành phần dân tộc gồm: 100% Mông. 

b) Bản Mường Toong 5 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 29 hộ.
- Số nhân khẩu: 140 nhân khẩu.   

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông. 

c) Bản Mường Toong 10 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 27 hộ.
- Số nhân khẩu: 143 nhân khẩu.   

- Về thành phần dân tộc: 100% Mông. 

d) Thành lập bản Huổi Lanh

- Số hộ 85 hộ.

- Số nhân khẩu: 419 khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
- Về tên gọi: Bản Huổi Lanh.

- Các điều kiện khác: Bản hiện có 03 lớp học cho trẻ Mầm Non, 02 lớp tiểu học, có đường liên thông giữa 3 bản thuận lợi cho nhân dân giao lưu giữa các dân trong và ngoài bản. 

3.3. Sáp nhập bản Nậm Pan 1 và bản Nậm Pan 3 để thành lập bản Nậm Pan 
a) Bản Nậm pan 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 111 hộ.
- Số nhân khẩu: 622 nhân khẩu.   

- Về thành phần dân tộc gồm: 99% Mông; 1% Hoa.
b) Bản Nậm Pan 3 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 53 hộ.
- Số nhân khẩu: 305 nhân khẩu

- Về thành phần dân tộc gồm: 85% Mông; 11% Dao; 4% Kinh .

c) Thành lập bản Nậm Pan

- Số hộ 164 hộ.
- Số khẩu: 927 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 94,5% Mông; 3,5% Dao; 1,7% Kinh; 0,3% Hoa. 

- Về tên bản: Bản Nậm Pan.
- Các điều kiện khác: Bản Nậm Pan hiện có 03 lớp học cho trẻ Mầm Non, 04 lớp cho học sinh tiểu học. Ngoài ra không có cơ sở hạ tầng nào khác.

V. HUYỆN NẬM PỒ: Sáp nhập 22 bản thành 11 bản.
1. Xã Chà Nưa: Sáp nhập 06 bản để thành lập 03 bản 

1.1. Sáp nhập bản Hô Bai và bản Nà Cang để thành lập bản Nà Cang 

a) Bản Hô Bai trước khi sáp nhập
- Số hộ: 56 hộ.

- Số nhân khẩu: 251 nhân khẩu.   

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Nà Cang trước khi sáp nhập

- Số hộ: 63 hộ.

- Số nhân khẩu: 302 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Nà Cang 

- Số hộ: 119 hộ.

- Số nhân khẩu: 553 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Các điều kiện khác: Bản Nà Cang đã có 01 điểm trường mầm non, đường giao thôn nội bản được trải bê tông, có 01 nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng bản, nhân dân đã được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

1.2. Sáp nhập bản Nà Sự 1 và bản Nà Sự 2 để thành lập bản Nà Sự

a) Bản Nà Sự 1 trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 66 hộ.

- Số nhân khẩu: 289 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Nà Sự 2 trước khi sáp nhập:

- Số hộ: 64 hộ.

- Số nhân khẩu: 299 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Nà Sự

- Số hộ: 130 hộ.

- Số nhân khẩu: 588 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nà Sự có 01 điểm trường mầm non, đường giao thông nội bản là bê tông thuận lợi cho nhân dân đi lại, có 01 nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng bản.

1.3. Sáp nhập bản Nà Ín 1 và bản Nà Ín 2 để thành lập bản Nà Ín. 

a) Bản Nà Ín 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 54 hộ.

- Số nhân khẩu: 250 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Nà Ín 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 49 hộ.

- Số nhân khẩu: 193 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Nà Ín 

- Số hộ: 103 hộ.

- Số nhân khẩu: 443 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Các điều kiện khác: Sau khi thành lập bản Nà Sự có 01 điểm trường Mầm Non, đường giao thông nội bản là bê tông thuận lợi cho nhân dân đi lại, chưa có nhà văn hóa của bản.

2. Xã Si Pa Phìn: Sáp nhập 08 bản thành 04 bản

2.1. Sáp nhập bản Tân Phong I và bản Tân Phong II để thành lập bản   Tân Phong

a) Bản Tân Phong 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 88 hộ.

- Số nhân khẩu: 354 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Tân Phong 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 48 hộ

- Số nhân khẩu: 217 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Tân Phong

- Số hộ: 136 hộ.

- Số nhân khẩu: 571 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Các điều kiện khác: Bản đã có đường bê tông vào bản và có 01 nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng bản. 

2.2. Sáp nhập bản Tân Hưng và bản Tân Lập để thành lập bản Tân Lập

a) Bản Tân Hưng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 32 hộ.

- Số nhân khẩu: 121 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Kinh.

b) Bản Tân Lập trước khi sáp nhập

- Số hộ: 87 hộ.

- Số nhân khẩu: 445 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Tân Lập

- Số hộ: 119 hộ.

- Số nhân khẩu: 566 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 21,38% Kinh; 78,62% Thái.

- Các điều kiện khác: Bản Tân Lập có điểm trường mầm non, có đường bê tông vào bản và có 01 nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng bản.

2.3. Sáp nhập bản Háng Dúng và bản Long Dạo để thành lập bản   Long Dạo

a) Bản Háng Dúng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 43 hộ.

- Số nhân khẩu: 249 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông

b) Bản Long Dạo trước khi sáp nhập

- Số hộ: 89 hộ.

- Số nhân khẩu: 474 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

c) Thành lập bản Long Dạo

- Số hộ: 132 hộ.

 - Số nhân khẩu: 723 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

- Các điều kiện khác: Bản Long Dạo sau khi thành lập có điểm trường, có đường bê tông vào bản, 100% nhân dân đã được dùng điện trong sinh hoạt và sản xuất.

2.4. Sáp nhập bản Chiềng Nưa 1 và Chiềng Nưa 2 để thành lập bản Chiềng Nưa

a) Bản Chiềng Nưa 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 73 hộ.

- Số nhân khẩu: 371 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Chiềng Nưa 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 70 hộ.

- Số nhân khẩu: 351 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Chiềng Nưa

- Số hộ: 143 hộ.

- Số nhân khẩu: 722 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Các điều kiện khác: Bản Chiềng Nưa sau khi thành lập có điểm trường Mầm Non, có 01 nhà văn hóa, có đường bê tông vào bản.

3. Xã Nậm Tin: Sáp nhập 02 bản để thành lập 01 bản 

Sáp nhập bản Nậm Tin 3 và bản Nậm Tin 4 để thành lập bản Nậm Tin 

a) Bản Nậm Tin 3 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 54 hộ.

- Số nhân khẩu: 315 nhân khẩu.   

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
b) Bản Nậm Tin 4 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 55 hộ.

- Số nhân khẩu: 297 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.
c) Thành lập bản Nậm Tin 

- Số hộ: 109 hộ.

- Số nhân khẩu: 612 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Mông.

- Các điều kiện khác: Bản Nậm Tin đã có 01 điểm trường mầm non và 01 điểm Tiểu học, chưa có nhà văn hóa, đường bê tông vào bản.


4. Xã Nà Hỳ: Sáp nhập 02 bản để thành lập 01 bản 

Sáp nhập bản Sín Chải 1 và bản Sín Chải 2 để thành lập bản Sín Chải 

a) Bản Sín Chải 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 114 hộ.

- Số nhân khẩu: 561 nhân khẩu.   

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Dao.
b) Bản Sín Chải 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 52 hộ.

- Số nhân khẩu: 247 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 89,84% Dao, 2,43% Kinh; 2,83% Thái; 0,04% Mường; 4,86% Mông.

c) Thành lập bản Sín Chải 

- Số hộ: 166 hộ.

- Số nhân khẩu: 808 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 96,78% Dao, 0,74% Kinh; 0,87% Thái; 0,12% Mường; 1,49% Mông.

- Các điều kiện khác: Bản Sín Chải đã có điểm trường và đường bê tông vào bản, chưa có nhà văn hóa.


5. Xã Nà Khoa: Sáp nhập 02 bản để thành lập 01 bản 

Sáp nhập bản Nà Khoa 1 và bản Nà Khoa 2 để thành lập bản Nà Khoa 

a) Bản Nà Khoa 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 88 hộ.

- Số nhân khẩu: 342 nhân khẩu.   

- Thành phần dân tộc gồm: 98% Kháng, 2% Kinh.

b) Bản Nà Khoa 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 97 hộ.

- Số nhân khẩu: 350 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Kháng

c) Thành lập bản Nà Khoa 

- Số hộ: 185 hộ.

- Số nhân khẩu: 692 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 98,99% Kháng; 1,01% Kinh. 
- Các điều kiện khác: Bản Nà Khoa đã có điểm trường mầm non, tiểu học, THCS và có nhà văn hóa, đường bê tông vào bản.


6. Xã Nậm Khăn: Sáp nhập 02 bản để thành lập 01 bản 

Sáp nhập bản Vằng Xôn 1 và bản Vằng Xôn 2 để thành lập bản Vằng Xôn 

a) Bản Vằng Xôn 1 trước khi sáp nhập
- Số hộ: 51 hộ.

- Số nhân khẩu: 238 nhân khẩu.   

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái

b) Bản Vằng Xôn 2 trước khi sáp nhập
- Số hộ: 64 hộ.

- Số nhân khẩu: 290 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Vằng Xôn 

- Số hộ: 115 hộ.

- Số nhân khẩu: 528 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Các điều kiện khác: Bản Vằng Xôn đã có 01 điểm trường và có nhà văn hóa, đường bê tông vào bản.

VI. HUYỆN ĐIỆN BIÊN: Sáp nhập 09 thôn, bản thành 05 bản 
1. Xã Thanh Chăn: Sáp nhập 04 thôn, bản thành 02 bản.
1.1. Sáp nhập thôn Thanh Hồng 10A và thôn Thanh Hồng 10B để thành lập thôn Thanh Hồng 10

a) Thôn Thanh Hồng 10A trước khi sáp nhập

- Số hộ: 70 hộ. 

- Số nhân khẩu: 264 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Kinh. 

b) Thôn Thanh Hồng 10B trước khi sáp nhập
- Số hộ: 32 hộ. 

- Số nhân khẩu: 132 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Kinh.

c) Thành lập Thôn Thanh Hồng 10

- Số hộ: 102 hộ. 

- Số nhân khẩu: 396 nhân khẩu.

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Kinh.

- Về tên gọi: Thôn Thanh Hồng 10.

- Các điều kiện khác: Thôn Thanh Hồng 10 nằm cách trung tâm xã 1,5 km; có 01 điểm trường Mầm non; 01 nhà văn hóa, 100% đường giao thông liên thôn đã được bê tông hóa; thôn không có hộ nghèo, đời sống kinh tế - xã hội phát triển, nhiều hộ gia đình khá giả, có nhiều trang trại VAC và nuôi trồng thủy sản cho thu nhập cao, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới Quốc gia.

1.2. Sáp nhập bản Na Khưa A và bản Na Khưa B để thành lập bản Na Khưa

a) Bản Na Khưa A trước khi sáp nhập

- Số hộ: 63 hộ; 

- Số nhân khẩu: 262 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

b) Bản Na Khưa B trước khi sáp nhập

- Số hộ: 61 hộ. 

- Số nhân khẩu: 228 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Na Khưa

- Số hộ: 124 hộ.

- Số nhân khẩu: 490 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Na Khưa.

- Các điều kiện khác: Bản Na Khưa nằm cách trung tâm xã 0,5 km; hệ thống giao thông 100% được bê tông hóa thuận lợi cho việc đi lại; bản có 01 nhà văn hóa; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo, mắc tệ nạn xã hội còn cao, 100% hộ trong bản đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia.

2. Xã Mường Phăng: Sáp nhập 05 bản thành 03 bản.

2.1. Sáp nhập bản Phăng 1 và một phần của bản Phăng 2 để thành lập bản Phăng 1

a) Bản Phăng 1 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 53 hộ. 

- Số nhân khẩu: 228 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Một phần bản Phăng 2 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 25 hộ. 

 - Số nhân khẩu: 120 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Phăng 1

- Tổng số hộ: 78 hộ.

- Số nhân khẩu: 348 nhân khẩu.
- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Phăng.

- Các điều kiện khác: Bản Phăng 1 sau khi thành lập chưa có nhà văn hóa, hệ thống giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1,5 km; Có hệ thống nước sạch dự án tuy nhiên đã xuống cấp, nhân dân phải tự đào giếng hoặc sử dụng giếng khoan; hệ thống giao thông 100% đã được bê tông hóa; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống thủy lợi tưới tiêu được quan tâm đầu tư đảm bảo.

3.2. Sáp nhập phần còn lại bản Phăng 2 và bản Phăng 3 để thành lập bản Phăng 2

a) Phần còn lại bản Phăng 2:
- Số hộ:  27 hộ. 

- Số nhân khẩu: 220 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Bản Phăng 3 trước khi sáp nhập

- Số hộ: 36 hộ. 

- Số nhân khẩu: 176 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
c) Thành lập bản Phăng 2

- Tổng số hộ: 63 hộ.

- Số nhân khẩu: 396 nhân khẩu

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Phăng 2.

- Các điều kiện khác: Bản Phăng 2 sau khi thành lập chưa có nhà văn hóa, hệ thống giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1,5 km; Có hệ thống nước sạch dự án tuy nhiên đã xuống cấp, nhân dân phải tự đào giếng hoặc sử dụng giếng khoan; hệ thống giao thông 100% đã được bê tông hóa; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống thủy lợi tưới tiêu được quan tâm đầu tư đảm bảo.

3.3. Sáp nhập bản Che Căn và bản Co Khô để thành lập bản Che Căn

a) Bản Che Căn trước khi sáp nhập

- Số hộ: 68 hộ.
- Số nhân khẩu: 342 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.
b) Một phần Bản Co Khô trước khi sáp nhập

- Số hộ: 34 hộ. 

- Số nhân khẩu 137 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

c) Thành lập bản Che Căn

- Số hộ: 102 hộ. 

- Số nhân khẩu: 479 nhân khẩu. 

- Thành phần dân tộc gồm: 100% Thái.

- Về tên gọi: Bản Che Căn

- Các điều kiện khác: Bản Co Khô sau khi thành lập có 01 nhà văn hóa, hệ thống giao thông từ trung tâm bản đến trung tâm xã dài 1,0 km; Có hệ thống nước sạch dự án tuy nhiên đã xuống cấp, nhân dân phải tự đào giếng hoặc sử dụng giếng khoan; hệ thống giao thông 100% đã được bê tông hóa; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; 100% hộ trong bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia./.
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